TUẦN 2: NGHỀ TRỒNG LÚA

Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/12/2024 – 13/12/2024
	Hoạt

động
	Thứ hai

09/12/2024
	Thứ ba

10/12/2024
	Thứ tư

11/12/2024
	Thứ năm

12/12/2024
	Thứ sáu

13/12/2024

	Đón trẻ - trò chuyện
	- Đón trẻ vào lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.


- Trò chuyện với cha mẹ về sức khỏe, việc học của trẻ.

- Trò chuyện về nghề nông (công việc của nghề nông, dụng cụ, sản phẩm nghề nông)

- Trẻ biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu … (Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm)
- Giáo dục trẻ tham gia giao thông an toàn.

- Phối hợp với cha mẹ trẻ tham gia giao thông an toàn.

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Thổi nơ (2 lần x 8 nhịp)

- Tay – vai: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. (2 lần x 8 nhịp)

- Bụng – lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông (2 lần x 8 nhịp)

- Bật: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang (2 lần x 8 nhịp)

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cánh đồng lúa 

- Trò chơi vận động: “Về đúng nơi”

- Chơi ở góc chợ quê, gói bánh bằng lá dừa, lá xoài
	- Trò chuyện về các giai đoạn trồng lúa 
- Trò chơi vận động: “Bịt mắt bắt dê”

- Chăm sóc vườn thực vật, nhổ cỏ, tưới cây, thu hoạch đậu
	- Quan sát dụng cụ nghề trồng lúa 
- Trò chơi vận động: “Lộn cầu vồng”

- Chơi ở góc khám phá, chơi với cát, nước

	- Quan sát tranh sản phẩm nghề trồng lúa 

- Trò chơi vận động: “Truyền tin”

- Chơi ở góc Steam, tạo ra đồ dùng đồ chơi từ vật liệu có sẵn
	- Trò chuyện về những khó khăn của nghề trồng lúa

-  Trò chơi vận động: “Thỏ đổi chuồng”.

- Chơi ở góc trò chơi dân gian, chơi tự do với phấn, dây

	Hoạt động học
	LVPTTC

Ném trúng đích bằng 2 tay


	LVPTNT

Khám phá về hạt lúa

	LVPTNN

Làm quen chữ cái u, ư


	LVPTTM

Xé dán dụng cụ nghề trồng lúa
	LVPTTC -KNXH

Kể chuyện “Ba anh em”



	Hoạt động vui chơi
	- Góc công trình của bé: Xây nhà chứa lúa, gạo, xây doanh trại bộ đội

- Góc bé vui ca hát: Hát múa các bài hát trong chủ đề “Ngành nghề + 22/12”

​ - Góc siêu thị Lá 2: Bán hàng cho các cô, các bác nông dân, cho chú bộ đội

- Góc Steam: Bé làm dụng cụ nghề trồng lúa bằng nguyên vật liệu có sẵn

- Góc bé vui học tập: Chơi các trò chơi với toán trong phạm vi 7; trò chơi chữ u, ư

- Góc thư viện của bé: Đọc thơ, kể chuyện về ngành nghề

- Góc tôi yêu Việt Nam: Xem tranh về an toàn giao thông, chơi sa bàn giao thông

	TRẺ VỆ SINH – ĂN – NGỦ TRƯA TẠI NHÀ

	Hoạt động chiều
	- Ôn ném trúng đích bằng 2 tay

- Làm quen khám phá về hạt lúa
- Ôn luyện hội thi Bé vui giao thông
	- Ôn về khám phá về hạt lúa
- Làm quen chữ cái u, ư

- Ôn luyện hội thi Bé khéo tay (Vẽ)
	- Ôn làm quen chữ cái u, ư

- Làm quen xé dán dụng cụ nghề trồng lúa

- Ôn luyện hội thi Bé khéo tay 

(Nặn)
	- Hoàn thành sản phẩm tạo hình
- Làm quen chuyện “Ba anh em”
- Ôn luyện hội thi Bé khéo tay (Xé dán)
	- Ôn chuyện “Ba anh em”
- Ôn luyện hội thi Bé vui giao thông 

- Đọc truyện tương tác 

- Chơi ở góc


	Nêu gương -

Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày 

- Nêu gương cuối tuần

- Trả trẻ


ĐÓN TRẺ TRÒ CHUYỆN

1. Đón trẻ

- Cô đón trẻ vào lớp học, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, đón cháu vui vẻ niềm nở.
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và việc học tập
- Cô cho trẻ xem tranh
2. Trò chuyện

- Cô trò chuyện về nội dung tranh.

+ Tranh nói lên điều gì? (Dạ thưa cô, bác nông dân đang cấy lúa)

+ Con có nhận xét gì về bức tranh này? (Dạ thưa cô, bác nông dân đang cày xới đất)

+ Bức tranh này nói lên điều gì? (Dạ thưa cô, bác nông dân đang ngâm giống)

+ Tranh này thể hiện điều gì? (Dạ thưa cô, bác nông dân đang xạ lúa)
+ Con có nhận xét gì về tranh này? (Dạ thưa cô, bác nông dân đang xịt thuốc, xạ phân chăm sóc lúa)

+ Tranh này nói lên điều gì? (Dạ thưa cô, bác nông dân đang gặt lúa)

+ Tranh này nói lên điều gì? (Dạ thưa cô, đang phơi lúa) (trẻ cùng trả lời)

+ Thế bác nông dân cần gì để tạo ra hạt lúa? (Dạ thưa cô, cần có hạt lúa, phân, thuốc, cuốc, máy gặt, máy cày)

+ Sản phẩm của bác nông dân làm ra là gì? (Dạ thưa cô, lúa)

+ Các con thấy công việc của bác nông dân như thế nào? (Dạ thưa cô, vất vả tạo ra hạt gạo)

- Con làm gì để nhớ ơn sự vất vả của bác nông dân? (Dạ thưa cô, yêu quý bác nông dân)

Kết thúc: Hát bài “Lớn lên cháu lái máy cày”

-----------------------------------
THỂ DỤC SÁNG

I. Mục tiêu

- Trẻ thực hiện các động tác theo sự hướng dẫn của cô

- Trẻ quan sát tập đều và đúng các động tác theo cô, biết phối hợp tay chân nhịp nhàng khi tập.

- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt. 
II. Chuẩn bị
1. Cho cô: 
- 1 cặp hoa đeo tay

- Trống lắc

2. Cho trẻ: 

- 28 cặp hoa đeo tay

- Nhạc khởi động

- Nhạc bài tập phát triển chung

- Nhạc thư giản

III. Tiến hành

1. Khởi động

- Chuyển đội hình vòng tròn, đi phối hợp các kiểu chân (đi bình thường – đi bằng mũi bàn chân – đi bình thường – đi bằng gót bàn chân – đi bình thường – đi bằng mép bàn chân – đi bình thường – chạy chậm – chạy nhanh – chạy chậm – đi bình thường, chuyển đội hình thành hàng ngang

2. Trọng động

- Hô hấp: Thổi nơ (2 lần x 8 nhịp)

- Tay – vai: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. (2 lần x 8 nhịp)

- Bụng – lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông (2 lần x 8 nhịp)

- Bật: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang (2 lần x 8 nhịp)
3. Hồi tĩnh
- Đi nhẹ nhàng, hít thở sâu vài vòng
--------------------------------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra nội dung các bức tranh trẻ quan sát được và quan sát thực tế.
- Phát triển và rèn kỹ năng phối hợp các vận động tay - chân và các giác quan.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời.

II. Chuẩn bị

1. Cho cô: 
- Tranh về công việc của bác nông dân, tranh máy cắt lúa, tranh đồng lúa, tranh máy xới đất, tranh sản phẩm nghề nông.
- Thuộc cách chơi các trò chơi: Về đúng nơi, bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng, truyền tin, thỏ đổi chuồng
2. Cho trẻ: 
- Địa điểm an toàn, dây, bóng ném, bóng đá, phấn, hạt me.
III. Tiến hành

1. Quan sát – Trò chuyện
- Quan sát cánh đồng lúa 

- Trò chuyện về các giai đoạn trồng lúa 

- Quan sát dụng cụ nghề trồng lúa 

- Quan sát tranh sản phẩm nghề trồng lúa 

- Trò chuyện về những khó khăn của nghề trồng lúa
2. Trò chơi vận động
a. Trò chơi: “Về đúng nơi”
- Cách chơi: Trẻ nhặt thẻ có hình đồ dùng nghề nào thì về nơi có nghề đó. 

- Luật chơi: Nếu ai về không đúng nơi thì ra ngoài 1 lần chơi.
- Trẻ thực hiện chơi.

- Nhận xét trẻ sau khi chơi.

b. Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
- Cách chơi: Sau khi chơi trò chơi “Tay trắng tay đen” để loại ra 2 người. Hai người đó sẽ chơi oẳn tù tì, người thua sẽ bịt mắt đi tìm dê, người thắng làm dê. Những người còn lại đứng thành vòng tròn. Người làm dê phải luôn miệng kêu “be, be” và né tránh người bị bịt mắt đang tìm cách bắt dê. Người làm dê không được chạy ra ngoài vòng tròn, nếu phạm luật sẽ bị bịt mắt. Khi nào người bịt mắt bắt được dê thì thay đổi người khác.

- Trẻ thực hiện chơi.

- Cô quan sát, nhận xét sau khi chơi
c. Trò chơi: “Lộn cầu vòng”.
- Cách chơi: Từng đôi trẻ đứng đối diện nhau tay đu đưa sang hai bên theo nhịp, mỗi lần đưa tay sang là ứng dụng với một tiếng:
Lộn cầu vồng
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có chị mười ba
Hai chị em ta
Ra lộn cầu vồng.
Đọc đến câu cuối cùng, cả hai cùng giơ tay lên đầu, chui qua tay nhau về một phía, quay lưng vào nhau, hạ tay xuống dưới rồi tiếp tục đọc hai lần, cách vung tay cũng giống như lần một, đọc đến tiếng cuối cùng lại chui qua tay nhau, lộn trở lại tư thế ban đầu.
- Trẻ thực hiện chơi.

- Cô quan sát, nhận xét sau khi chơi.

d. Trò chơi: “Truyền tin”
- Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròn (có thể 2-3 nhóm) để thi đua 

xem nhóm nào truyền tin nhanh và đúng. Cô gọi mỗi nhóm một trẻ lên và nói thầm với mỗi trẻ cùng một câu. Ví dụ: "Hôm nay là ngày khai trường". Hoặc một câu có nội dung cần nhớ. Các trẻ đi về nhóm mình và nói thầm với bạn đứng bên cạnh mình và tiếp theo như thế cho đến bạn cuối cùng. Trẻ cuối cùng sẽ nói to lên để cho cô và các bạn cùng nghe. Nhóm nào truyền tin đúng và nhanh nhất là được khen.
- Luật chơi: Phải nói thầm với bạn bên cạnh
- Trẻ thực hiện chơi, cô quan sát.

- Nhận xét trẻ sau chơi.
e. Trò chơi “Thỏ đổi chuồng”
- Cách chơi: Chọn cứ 2 trẻ thành 1 chuồng thỏ, khoảng 5 – 7 chuồng. Các trẻ còn lại làm thỏ. Những con thỏ đi kiếm ăn, vừa đi vừa hát hoặc đọc thơ về con thỏ. Khi nghe hiệu lệnh “Trời tối” hoặc “trời mưa” thì các con thỏ phải thật nhanh tìm cho mình một cái chuồng để chui vào. Con thỏ nào chậm chạp sẽ không tìm thấy chuồng. Sau vài lần chơi trẻ sẽ đổi vai cho nhau.
- Luật chơi: Mỗi chuồng chỉ được chứa một con thỏ. Những con thỏ nào không tìm thấy chuồng sẽ bị phạt

- Trẻ thực hiện chơi. Cô quan sát trẻ trong khi chơi.
- Nhận xét trẻ sau chơi.
3. Chơi tự do
- Chơi ở góc chợ quê, gói bánh bằng lá dừa, lá xoài

- Chăm sóc vườn thực vật, nhổ cỏ, tưới cây, thu hoạch đậu

- Chơi ở góc khám phá, chơi với cát, nước

- Chơi ở góc Steam, tạo ra đồ dùng đồ chơi từ vật liệu có sẵn

- Chơi ở góc trò chơi dân gian, chơi tự do với phấn, dây
----------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
I. Mục tiêu 

- Trẻ nhận ra các góc chơi và nhận ra được cách chơi ở từng góc

- Trẻ thể hiện được vai chơi của mình, làm ra được các sản phẩm trong khi chơi

- Giáo dục trẻ chơi xong cất dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp đúng qui định

II. Chuẩn bị 
1. Cho cô

- Bảng tên góc

- Bút lông (1cây) 

- Kí hiệu ở các góc

2. Cho trẻ

- Rổ to (3 cái)
- Thẻ đeo (25 thẻ), mũ nhóm trưởng (3 cái)
- Góc công trình của bé: Gạch xây dựng, hàng rào, cây xanh, cây hoa,…

+ Gợi ý hoạt động: Xây nhà chứa lúa, gạo, xây doanh trại bộ đội 
- Góc sân khấu của bé: Trống lắc, phách gõ, phách tre, micro, đàn, trống, mũ,...

+ Gợi ý hoạt động: Hát múa các bài hát trong chủ đề “Ngành nghề + 22/12”
- Góc siêu thị Lá 2: Hoa, bánh, trái cây, rau, củ, nước uống,…
+ Gợi ý hoạt động: Bán hàng cho các cô, các bác nông dân, cho chú bộ đội
- Góc Steam: Bìa cứng, keo, lá cây, hạt me, đá màu, giấy màu, que đè lưỡi, nắp chai,...
+ Gợi ý hoạt động: Bé làm dụng cụ nghề làm ruộng bằng nguyên vật liệu có sẵn
- Góc bé vui học tập: Que đếm, hạt me, sỏi, bảng, phấn, đất nặn, vườn củ cải, ngôi nhà đếm số,...

+ Gợi ý hoạt động: Chơi các trò chơi với toán trong phạm vi 7; trò chơi chữ u, ư
- Góc thư viện của bé: Sách, truyện, con rối tay, rối ngón tay, tranh minh họa bài thơ, cây chuyện

+ Gợi ý hoạt động: Đọc thơ, kể chuyện về chủ đề ngành nghề
- Góc tôi yêu Việt Nam: Sa bàn giao thông, đồ chơi giao thông, đèn giao thông

+ Gợi ý hoạt động: Xem tranh về an toàn giao thông, chơi sa bàn giao thông

III. Tiến hành

1. Ổn định

- Hát bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”

- Các con đang ở chủ đề gì? (Dạ thưa cô chủ đề Ngành nghề)
- Vậy chúng ta đang tìm hiểu chủ đề nhánh gì? (Dạ thưa cô nghề trồng lúa)

- Giáo dục trẻ chơi gọn gàng ngăn nắp, không quăng ném đồ chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn.

2. Nội dung chơi
- Cô có gì đây? (Dạ thưa cô đồ chơi)

- Cô có mấy thùng? (Dạ trẻ trả lời)

- Trong lớp mình có những góc chơi nào? (Dạ thưa cô có 7 góc: công trình của bé, bé vui ca hát, siêu thị Lá 2, steam, bé vui học tập, tôi yêu Việt Nam, thư viện của bé)
- Giới thiệu các thùng đồ chơi

+ Góc công trình của bé: Xây nhà chứa lúa, gạo, xây doanh trại bộ đội

+ Góc bé vui ca hát: Hát múa các bài hát trong chủ đề “Ngành nghề + 22/12”

+ Góc siêu thị Lá 2: Bán hàng cho các cô, các bác nông dân, cho chú bộ đội

+ Góc Steam: Bé làm dụng cụ nghề trồng lúa bằng nguyên vật liệu có sẵn

+ Góc bé vui học tập: Chơi các trò chơi với toán trong phạm vi 7; trò chơi chữ u, ư

+ Góc thư viện của bé: Đọc thơ, kể chuyện về ngành nghề

+ Góc tôi yêu Việt Nam: Xem tranh về an toàn giao thông, chơi sa bàn giao thông 
- Để chơi được các ở góc, các con cần làm gì? (Dạ thưa cô bầu nhóm trưởng)

- Nhóm trưởng có nhiệm vụ gì? (Dạ thưa cô phân vai cho các bạn chơi trong góc, sắp xếp các góc chơi cho phù hợp và trật tự trong nhóm chơi)

- Các thành viên phải làm gì? (Dạ thưa cô nghe lời nhóm trưởng)

- Trong khi chơi các con làm gì? (Dạ thưa cô không tranh giành đồ chơi, giữ trật tự, chơi trong nhóm chơi)

- Sau khi chơi con phải làm gì ? (Dạ thưa cô thu dọn)

- Giáo dục chơi không tranh giành đồ chơi, trẻ chơi xong cất dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp đúng qui định.

3. Trẻ tiến hành chơi

- Trẻ mang đồ chơi về góc

- Cô quan sát trẻ chơi (hoặc chơi cùng trẻ) và nhập vai chơi cùng trẻ để trẻ có thể hoàn thành vai chơi và hoàn thành sản phẩm.

- Cô đi đến các góc chơi gợi hỏi trẻ tự đặt tên cho góc của mình

4. Kết thúc

- Cô nhận xét các góc chơi.

- Tuyên dương nhóm chơi hoàn thành sản phẩm và động viên trẻ chưa hoàn thành sản phẩm.

* Kết thúc: Đọc bài thơ “Đồ chơi của lớp” cho cả lớp thu dọn đồ chơi.
--------------------------------------

NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

I. Mục tiêu


- Trẻ thực hiện được 3 tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày

- Trẻ nhận xét mình và bạn sau buổi học, trẻ cắm đúng ô cờ của mình.

- Giáo dục trẻ không tranh giành khi lên cắm cờ

II. Chuẩn bị

1 Cho cô: 

- Bảng bé ngoan

2 Cho trẻ: 

- 3 tiêu chuẩn bé ngoan

- Cờ đủ cho trẻ

III. Tiến hành

1. Nêu các tiêu chuẩn bé ngoan

- Hỏi trẻ khi ngoan nhất sẽ được cô tặng gì? (Dạ thưa cô cờ bé ngoan)

- Cô cho cả lớp nêu lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan
+ Tiêu chuẩn 1: Đi học đúng giờ, vào lớp chú ý lắng nghe cô.

+ Tiêu chuẩn 2: Không giành đồ chơi với bạn. 

+ Tiêu chuẩn 3: Biết lễ phép với người lớn.

2. Tổ nhận xét và cắm cờ

- Cho lần lượt từng tổ nhận xét

- Trẻ biết tự nhận xét mình.

- Trẻ được cô và bạn nhận xét

- Trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan được cô cho cắm cờ (cô phát cờ, trẻ nhận cờ)

3. Động viên nhắc nhở

- Cô nhắc nhở, động viên những trẻ không cắm cờ

- Yêu cầu trẻ phấn đấu chăm ngoan

- Kết thúc: cả lớp hát bài: “Cả tuần đều ngoan”

----------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN

I. Mục tiêu

- Trẻ thực hiện được 3 tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần.

- Trẻ tự đoán xem mình có được cờ và phiếu bé ngoan hay không.

- Giáo dục trẻ chăm ngoan để cuối tuần được phiếu bé ngoan.

II. Chuẩn bị

1. Cho cô: Sổ theo dõi, cô thuộc 3 tiêu chuẩn

2. Cho trẻ: Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan đủ cho trẻ.

III. Tiến hành

1. Ổn định và nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan

- Hát “Cả tuần đều ngoan”. Trò chuyện về bài hát.

+ Con vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô hát bài Cả tuần đều ngoan)

+ Bài hát khuyên các con điều gì? (Dạ thưa cô bài hát khuyên con phải ngoan suốt tuần)

- Để được tặng cờ bé ngoan thì các con phải ngoan, biết vâng lời cô.

- Cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

2. Nhận xét và cho trẻ cắm cờ

- Cho trẻ tự nhận xét theo tổ.

- Cô và bạn nhận xét.

- Mời trẻ ngoan lên nhận cờ và cắm cờ.

3. Nhận xét bé ngoan và tặng phiếu bé ngoan.

- Cô mời từng trẻ lên nhận ống cờ và đếm số cờ của trẻ, trẻ nào được 4 - 5 cờ thì được tặng 1 phiếu bé ngoan. 

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ ngoan, động viên trẻ chưa ngoan.

- Kết thúc: Hát “Hoa bé ngoan”.

------------------------------------
Thứ hai, ngày 09 tháng 12 năm 2024
ĐÓN TRẺ -  TRÒ CHUYỆN
- Đón trẻ vào lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.


- Trò chuyện với cha mẹ về sức khỏe, việc học của trẻ.

- Trò chuyện về nghề nông (công việc của nghề nông, dụng cụ, sản phẩm nghề nông)

- Trẻ biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu … (Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm)

- Giáo dục trẻ tham gia giao thông an toàn.

- Phối hợp với cha mẹ trẻ tham gia giao thông an toàn.
----------------------------

THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp – Tay vai – Bụng lườn – Chân
-------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát cánh đồng lúa 

- Trò chơi vận động: “Về đúng nơi”

- Chơi ở góc chợ quê, gói bánh bằng lá dừa, lá xoài


--------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

HOẠT ĐỘNG HỌC: NÉM TRÚNG ĐÍCH BẰNG 2 TAY
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra tên và cách thực hiện bài vận động “TTCB: Đứng tự nhiên,2 tay cầm túi cát,đứng dưới vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng đến đích ném. Khi có hiệu lệnhném 2 tay đưa lên cao, qua khỏi đầu , nhằm thẳng hướng đích dùng sức mạnh 2 tay ném mạnh túi cát sao cho trúng đíchquy địnhsau đó chạy lên nhặt túi cátđứng dậy đi về cuối hàng”
- Rèn cho trẻ khả năng ném chính xác khéo léo, phát triển cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt là cơ tay, ứng dụng bài tập vào sinh hoạt hằng ngày
- Giáo dục trẻ biết kiên trì, chịu khó trong khi luyện tập. Tích cực tham gia hoạt động cùng các bạn.
II. Chuẩn bị

1. Cho cô:

- 1 cặp hoa đeo tay

- Trống lắc

- Túi cát
- Máy nghe nhạc

2. Cho trẻ:

- Túi cát
- 28 cặp hoa đeo tay

- Cờ

- Sân bằng phẳng, thoáng mát, an toàn cho trẻ

II. Tiến hành

1. Khởi động

- Cho trẻ nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: đi bình thường – đi bằng mũi bàn chân – đi bình thường – đi bằng gót bàn chân – đi bình thường – đi bằng mép bàn chân – đi bình thường – chạy chậm – chạy nhanh  – chạy chậm – đi bình thường. Cho trẻ vào đội hình 3 hàng ngang, dãn cách đều hàng.
2. Trọng động

* Bài tập phát triển chung
- Tay – vai: Hai tay đưa sang ngang, gập khuỷu tay (4 lần x 8 nhịp)

- Bụng – lườn: Nghiêng người sang 2 bên (2 lần x 8 nhịp)

- Chân: Đứng khuỵu gối (2 lần x 8 nhịp)

- Bật: Bật tách – khép chân (2 lần x 8 nhịp)

* Vận động cơ bản: “Ném trúng đích bằng 2 tay” 

- Trẻ thực hiện lần 1: không giải thích

- Trẻ thực hiện lần 2 cô giải thích: 
+ TTCB: Đứng tự nhiên, 2 tay cầm túi cát, đứng dưới vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng đến đích ném

+ Tiến hành: Khi có hiệu lệnh “Ném” 2 tay đưa lên cao, qua khỏi đầu, nhằm thẳng hướng đích dùng sức mạnh 2 tay ném mạnh túi cát sao cho trúng đíchquy địnhsau đó chạy lên nhặt túi cátđứng dậy đi về cuối hàng

- Trẻ thực hiện theo lớp, nhóm, cá nhân
* Thư giãn
- Cho trẻ hít thở sâu, duỗi tay duỗi chân

- Các bạn vừa tập bài tập gì? (Dạ thưa cô “Ném trúng đích bằng 2 tay”)

c. Trò chơi “Chạy tiếp cờ”
- Cách chơi: chia trẻ thành 2 nhóm khác nhau. Trẻ xếp thành hàng dọc, 2 cháu ở đầu hàng cầm cờ, đặt ghế cách chỗ các cháu đứng 2m, khi cô hô: “bắt đầu”, trẻ phải chạy nhanh về phía ghế, vòng qua ghế rồi chạy về chuyển cờ cho bạn thứ hai và đứng vào cuối hàng. Khi nhận được cờ, cháu thứ hai phải chạy ngay lên và vòng qua ghế, rồi về chỗ đưa cờ cho bạn thứ ba, cứ như vậy, nhóm nào hết lượt trước sẽ được cô khen, ai không chạy vòng qua ghế hoặc chưa có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu.

- Luật chơi: Phải cầm được cờ và chạy vòng quanh ghế.

- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần

- Nhận xét, tuyên dương trẻ chơi

* Củng cố :

- Các con vừa thực hiện bài vận động gì ? (Dạ thưa cô “Ném trúng đích bằng 2 tay)

- Con chơi trò chơi gì? (Dạ thưa cô trò chơi “Chạy tiếp cờ”)
4. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi vòng tròn hít thở sâu 1-2 vòng
-------------------------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc công trình của bé: Xây nhà chứa lúa, gạo, xây doanh trại bộ đội

- Góc bé vui ca hát: Hát múa các bài hát trong chủ đề “Ngành nghề + 22/12”

- Góc siêu thị Lá 2: Bán hàng cho các cô, các bác nông dân, cho chú bộ đội

---------------------------------
TRẺ VỆ SINH, ĂN, NGỦ TRƯA TẠI NHÀ
---------------------------------
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn ném trúng đích bằng 2 tay

- Làm quen khám phá về hạt lúa

- Ôn luyện hội thi Bé vui giao thông

------------------------------------

NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

--------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

2.Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

3.Kiến thức, kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………..................................

--------------------------------------

Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2024
ĐÓN TRẺ -  TRÒ CHUYỆN
- Đón trẻ vào lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.


- Trò chuyện với cha mẹ về sức khỏe, việc học của trẻ.

- Trò chuyện về nghề nông (công việc của nghề nông, dụng cụ, sản phẩm nghề nông)

- Trẻ biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu … (Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm)

- Giáo dục trẻ tham gia giao thông an toàn.

- Phối hợp với cha mẹ trẻ tham gia giao thông an toàn.
----------------------------

THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp – Tay vai – Bụng lườn – Chân
-------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Trò chuyện về các giai đoạn trồng lúa 

- Trò chơi vận động: “Bịt mắt bắt dê”

- Chăm sóc vườn thực vật, nhổ cỏ, tưới cây, thu hoạch đậu

---------------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

HOẠT ĐỘNG HỌC: KHÁM PHÁ VỀ HẠT LÚA, HẠT GẠO

I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra đặc điểm lợi ích của hạt lúa hạt gạo. Trẻ nhận ra quá trình làm ra hạt lúa, hạt gạo.

- Trẻ có kỹ năng quan sát và so sánh sự giống nhau và khác nhau của hạt lúa và hạt gạo.
- Trẻ biết công ơn của người nông dân làm ra hạt lúa, hạt gạo, biết quý trọng hạt gạo, ăn uống đầy đủ các chất để có sức khoẻ, biết chia sẻ với mọi người xung quanh.
II. Chuẩn bị
1. Cho cô: 

- Giáo án

- Bút lông

- Nhạc bài hát “Ngày mùa”

- Rổ lúa (1)

- Rổ gạo (1)

- Gạo huyết rồng (1 rổ)

- Gạo lức (1 rổ)

- Tranh quá trình làm ra hạt lúa, hạt gạo (6 tranh)

2. Cho trẻ: 

- Bảng bằng giấy bìa (3 cái)

- Giá đỡ (3 cái)

- Tranh quá trình làm ra hạt lúa hạt gạo (3 bộ)

- Túi đựng gạo (28)

- Hủ gạo (3 cái)

III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện 
- Tạo tình huống cô giáo đóng vai nông dân đang ra đồng: “Ngày mới đã nắng lên rồi, ra đồng cho kịp vụ thời thâm canh, để làm ra hạt gạo người nông dân phải một nắng hai sương từ cuốc đất, gieo hạt, cấy mạ, cây lúa trổ đến cây lúa già và khi thu hoạch, rất vất vả từ sáng sớm đến tối muộn nhưng bác nông dân vẫn lạc quan yêu đời”

- Hôm nay là một ngày nắng đẹp. À hôm nay là ngày 21/12 mình có hẹn với các bạn lớp Lá 1 trường Mầm non Phú Thành B ra thăm cánh đồng của mình mà sao không thấy các bạn đâu nhỉ?

- Các bạn lớp Lá 1 ơi! Các bạn đâu rồi nhỉ? (Dạ chúng cháu đây ạ! Chúng cháu chào bác nông dân ạ!)

- Bác nông dân chào tất cả các bạn, các bạn có phải là các bạn lớp Lá 1 trường Mầm non Phú Thành B không? (Dạ thưa cô phải ạ)

- Chào mừng các bạn đến với cánh đồng lúa của quê hương mình!

- Hôm nay các bạn đã đến với cánh đồng lúa của bác, bây giờ bác sẽ cho các bạn trãi nghiệm và tìm hiểu quá trình làm ra hạt lúa, hạt gạo nhé!

2. Nội dung

a. Khám phá về hạt lúa, hạt gạo

- Cho trẻ đi quan sát cánh đồng lúa của bác nông dân và quan sát các loại lúa, gạo.

+ Các bạn hãy nhìn xem bác nông dân đã thu hoạch được gì đây?

+ Cô có gì đây? (Dạ thưa cô đây là hạt lúa ạ) (Cho trẻ lập lại “Hạt lúa”)

+ Hạt lúa có màu gì? (Dạ thưa cô màu vàng ạ)

+ Cô có gì đây? (Dạ thưa cô đây là hạt gạo ạ) (Cho trẻ lập lại “Hạt gạo”)

+ Hạt gạo có màu gì? (Dạ thưa cô màu trắng)

+ Các bạn ơi ngoài hạt gạo màu trắng bác nông dân còn thu hoạch được gạo lức, gạo nếp cẩm…

+ Vậy tại sao hạt lúa có màu vàng mà hạt gạo màu trắng? (Dạ thưa cô vì hạt lúa có vỏ màu vàng, khi bóc vỏ sẽ thành hạt gạo)

+ Sau khi bác nông dân thu hoạch lúa xong thì những hạt lúa bác nông dân sẽ đem vào nhà máy xay xát gạo để xay ra thì lớp vỏ của hạt lúa sẽ tóc ra và thành hạt gạo đấy. Ngoài hạt gạo màu trắng thì bác nông dân thu hoạch được hạt gạo màu nâu được gọi là gạo lức, hạt gạo màu tím gọi là gạo nếp cẩm đấy!

- Từ nảy giờ các bạn đã đến tham quan và quan sát cánh đồng lúa của bác nông dân nhưng các bạn chưa được sờ vào hạt lúa và hạt gạo, bây giờ các bạn hãy sờ vào hạt lúa hạt gạo và cảm nhận nhé!

*Khám phá hạt lúa

- Hạt lúa có hình dạng như thế nào? (Dạ thưa cô hạt lúa có màu vàng, thân tròn tròn, hình bầu dục ạ)

- Hạt lúa như thế nào? (Dạ thưa cô hạt lúa cứng, sần sùi có 2 đầu nhọn)

- Khi cầm hạt lúa thì bàn tay con như thế nào? (Dạ thưa cô bàn tay con dính bụi ạ)

=> Các bạn ơi đây là hạt lúa, hạt lúa có màu vàng, hình bầu dục, có 2 đầu nhọn, cứng, vỏ ngoài sần sùi, lớp vỏ của hạt lúa có bụi lúa, từ hạt lúa khi vào nhà máy xay xát bóc vỏ sẽ thành hạt gạo đấy các bạn, hạt gạo là lương thực chính hàng ngày đấy, bây giờ cô và các bạn cùng tìm hiểu hạt gạo nhé!

*Khám phá hạt gạo

- Hạt gạo như thế nào? (Dạ thưa cô hạt gạo cứng, da nhẵn, mịn ạ)

- Khi cầm hạt gạo trên bàn tay, các con cảm thấy như thế nào? (Dạ thưa cô hạt bụi của gạo làm tay con mịn ạ)

- Các bạn ơi đây là hạt gạo, hạt gạo có màu trắng đục, nhẵn, trơn, hạt gạo là lương thực chính hàng ngày đấy!

- Hạt gạo khi được nấu chín sẽ thành cơm các bạn ăn hàng ngày đấy, ngoài ra thì còn có gạo nếp, gạo lức, gạo nếp cẩm, gạo huyết rồng…Trong các loại gạo có chứ nhiều tinh bột đấy các bạn, từ hạt gạo sẽ làm được các món ăn như bún, bánh tráng, bánh mì và các loại bánh đấy!

b. So sánh hạt lúa và hạt gạo

- Cô sẽ đặt rổ lúa và rổ gạo gần nhau, các bạn hãy cho cô biết điểm giống và khác nhau nhé!

+ Hạt lúa và hạt gạo có điểm gì giống nhau? (Trẻ trả lời theo khả năng)

+ Hạt lúa và hạt gạo có điểm gì khác nhau? (Trẻ trả lời theo khả năng)

- Các bạn ơi hạt lúa, hạt gạo đều là lương thực chín hằng ngày của chúng ta, hạt lúa có màu vàng, thân tròn tròn, hình bầu dục, vỏ ngoài sần sùi, còn hạt gạo thì có màu trắng đục, không có vỏ, bề ngoài nhẵn trơn, bác nông dân rất vất vả để làm ra hạt lúa, hạt gạo vì vậy các bạn phải biết yêu quý bác nông dân kính trọng những sản phẩm bác nông dân làm ra. Các bạn phải biết ăn cơm đúng bửa, ăn hết xuất ăn, không được làm rơi vãi cơm, ăn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng để cơ thể khoẻ mạnh nhé!

c. Quá trình làm ra hạt lúa, hạt gạo

- Nảy giờ cô đã cho các bạn cùng tìm hiểu về hạt lúa, hạt gạo, bây giờ cô và các bạn cùng tìm hiểu quá trình làm ra hạt lúa, hạt gạo nhé!

- Trò chuyện cùng trẻ:

+ Trước khi trồng lúa thì bác nông dân đã làm như thế nào? (Dạ thưa cô bác nông dân làm đất, cày ruộng ạ)

+ Sau khi làm đất xong tiếp theo bác nông dân sẽ làm gì? (Dạ thưa cô gieo hạt)

+ Sau khi gieo hạt bác nông dân sẽ làm những công việc gì? Có lợi ích gì cho cây lúa? (Dạ thưa cô bón phân cho cây tươi tốt, phun thuốc để cây lúa không bị sâu bệnh)

+ Khi cây lúa chín thì bác nông dân làm như thế nào? (Dạ thưa cô thu hoạch lúa ạ)

+ Vậy từ hạt lúa làm thế nào để có được hạt gao? (Dạ thưa cô chuyển vào nhà máy xay xát để tạo thành hạt gạo ạ)

- Các bạn ơi để tạo ra hạt lúa hạt gạo thì bác nông dân rất vất vả đấy, đầu tiên bác nông dân sẽ làm đất sau đó gieo hạt, bón phân chăm sóc cho đến khi lúa chín thì bác nông dân sẽ thu hoạch để chuyển vào nhà máy xay xát để tạo ra hạt gạo đấy. Hiện nay thì có các thiết bị máy móc hiện đại như là máy cày, máy xới đất, máy bay phun thuốc và máy gặt đập liên hợp nên công việc của bác nông dân đỡ vất vả hơn đấy. Khi các bạn theo ba mẹ ra đồng thì các bạn phải tránh xa các máy móc cũng như các xe chở lúa gạo để đảm bảo an toàn nha các bạn!

3. Trò chơi 

a. Trò chơi 1 “Nhanh tay lẹ mắt”

- Cách chơi: Cô sẽ chia lớp thành 3 đội, mỗi đội cô sẽ chuẩn bị một chiếc bảng và các hình ảnh về quá trình làm ra hạt gạo, các bạn hãy sắp xếp thứ tự qui trình làm ra hạt gạo và dán lên bảng.

- Luật chơi: Trò chơi bắt đầu bằng 1 tiếng vỗ trống và kết thúc bằng 1 tiếng vỗ trống nhé. Đội nào có đáp án đúng và nhanh nhất sẽ là đội giành được 1 phần quà nhé

- Cho trẻ chơi

- Cô giúp dỡ, hỗ trợ

- Cô cho trẻ xem video quá trình trồng lúa, tạo ra hạt lúa, hạt gạo và nhận xét kết quả chơi

b. Trò chơi 2: “Hủ gạo yêu thương”

- Các bạn ơi hàng tháng thì lớp mình có tổ chức Chương trình “Hủ gạo yêu thương”, thì tháng trước lớp chúng mình đã mang “Hủ gạo yêu thương” đến tặng cho gia đình bạn Hậu ở Ấp Phú Lâm xã Phú Thành B đấy! 

- Đa số gia đình cha mẹ các bạn đều là nông dân và vụ mùa này rất trúng mùa nên tháng này lớp chúng mình tiếp tục vận động “Hủ gạo yêu thương” để chia sẽ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã mình. Hôm qua cô cũng đã phát cho các bạn mỗi bạn 1 chiếc túi để về nhà đựng 1 ít gạo để mình cùng thực hiện “Hủ gạo yêu thương”, các bạn có mang đến lớp không nè?

- Giới thiệu tên trò chơi “Hủ gạo yêu thương”

- Cách chơi: Chia cả lớp thành 3 đội, lần lượt từng thành viên của mỗi đội sẽ lấy túi gạo của mình đem theo trút vào “Hủ gạo yêu thương” của đội mình. Sau đó chạy về chạm tay bạn tiếp theo và về cuối hàng đứng. Bạn tiếp theo sẽ thực hiện tương tự. 

- Luật chơi: Mỗi lượt chỉ một bạn thực hiện, khi chạy về phải chạm tay bạn tiếp theo thì bạn mới được thực hiện. Cô vỗ trống thì bạn đầu tiên của mỗi đội thực hiện, đến bạn cuối cùng của mỗi đội thực hiện xong thì trò chơi kết thúc. “Hủ gạo yêu thương” của đội nào nhiều nhất chúng ta sẽ đem đến tặng cho gia đình khó khăn ở địa phương mình nhé các bạn!

- Cho trẻ chơi, cô quan sát, giúp đỡ trẻ

- Các bạn đã đóng góp rất tốt, và lớp chúng mình cũng có một bạn có hoàn cảnh khó khăn đó là bạn Quý, chiều hôm nay cô và các bạn cùng đến nhà và trao “Hủ gạo yêu thương” này cho bạn Quý nhé!

4. Kết thúc

- Hôm nay cô và các bạn đã học được gì? (Dạ thưa cô khám phá về hạt lúa, hạt gạo)

- Các bạn ơi hôm nay chúng ta đã được khám phá về hạt lúa và hạt gạo, hạt lúa và hạt gạo là lương thực chính hàng ngày đấy, bác nông dân rất vất vả làm ra hạt lúa, hạt gạo vì vậy các bạn phải biết trân trọng hạt lúa hạt gạo và yêu quý công sức của bác nông dân nha

- Cô nhận xét, tuyên dương

- Từ hạt lúa, hạt gạo thì làm ra được các món bánh nữa đấy bây giờ cô và các bạn cùng thưởng thức các loại bánh nhé!

--------------------------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc Steam: Bé làm dụng cụ nghề trồng lúa bằng nguyên vật liệu có sẵn

- Góc bé vui học tập: Chơi các trò chơi với toán trong phạm vi 7; trò chơi chữ u, ư

- Góc thư viện của bé: Đọc thơ, kể chuyện về ngành nghề

- Góc tôi yêu Việt Nam: Xem tranh về an toàn giao thông, chơi sa bàn giao thông 
---------------------------------

TRẺ VỆ SINH, ĂN, NGỦ TRƯA TẠI NHÀ

---------------------------------

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn về khám phá về hạt lúa

- Làm quen chữ cái u, ư

- Ôn luyện hội thi Bé khéo tay (Vẽ)

-----------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

------------------------------------------

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

2.Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

3.Kiến thức, kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………..................................

----------------------------------------------

Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2024
ĐÓN TRẺ -  TRÒ CHUYỆN
- Đón trẻ vào lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.


- Trò chuyện với cha mẹ về sức khỏe, việc học của trẻ.

- Trò chuyện về nghề nông (công việc của nghề nông, dụng cụ, sản phẩm nghề nông)

- Trẻ biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu … (Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm)

- Giáo dục trẻ tham gia giao thông an toàn.

- Phối hợp với cha mẹ trẻ tham gia giao thông an toàn.
----------------------------

THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp – Tay vai – Bụng lườn – Chân
-------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát dụng cụ nghề trồng lúa

- Trò chơi vận động: “Lộn cầu vồng”

- Chơi ở góc khám phá, chơi với cát, nước

----------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

HOẠT ĐỘNG HỌC: LÀM QUEN CHỮ CÁI U, Ư

I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra chữ cái u, ư và cấu tạo chữ cái u, ư

- Trẻ phát âm chính xác chữ cái u, ư. So sánh điểm giống và khác nhau giữa chữ u, ư. Rèn khả năng nhanh nhẹn và khéo léo khi tham gia trò chơi.

- Trẻ có ý thức trong học tập, ý thức tổ chức, kỷ luật trong khi học và chơi.
II. Chuẩn bị
1. Cho cô
- Băng từ “Trâu cày bừa”

- Powerpoint chữ cái u, ư

- Máy tính
2. Cho trẻ
- Mỗi trẻ 6 nét: 2 nét móc dưới, 2 nét thẳng, 2 dấu móc 

- Tranh cái cuốc, cái lưỡi hái, cây lúa, máy bơm

- 3 cây bút lông

- Tranh lô tô cái cuốc, cái lưỡi hái, cây lúa, máy bơm
III. Tiến hành
1 Ổn định
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày” (cả lớp cùng hát)

- Bài hát nói lên điều gì? (Bài thơ nói về một em bé, muốn lớn lên sẽ lái máy cày)
- Máy cày dùng để làm gì? (Dạ thưa cô dùng để cày ruộng cho đất tươi tốt)
- Ngoài máy cày ra, thì các bác nông dân còn làm gì để đất tưới tốt nữa? (Dạ thưa cô xới, bừa, trạc,...)
2. Nội dung

a. Làm quen chữ cái u, ư

- Cô cho trẻ xem trâu cày ruộng

- Cô cho trẻ xem bằng từ “Trâu cày bừa” .

- Tên bang từ có bao nhiêu tiếng? (3 tiếng)

- Các bạn tìm xem có những chữ cái nào chúng ta đã được học? (Dạ thưa cô chữ â, a)

- Hôm nay cô dạy cho các bạn nhóm chữ cái mới (u, ư) nhóm chữ cái khác cô sẽ dạy sau.

* Cô giới thiệu chữ u.

- Cô phát âm 3 lần và cho trẻ phát âm.

- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

- Cô giới thiệu chữ u in hoa, viết thường, in thường.

- Các con nhìn thấy chữ u ở đâu? (Dạ thưa cô trong sách, báo, trong lớp)

* Cô giới thiệu chữ ư.

- Cô phát âm 3 lần và cho trẻ phát âm.

- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

- Cô giới thiệu chữ ư in hoa, viết thường, in thường.

- Các con nhìn thấy chữ ư ở đâu? (Dạ thưa cô trong sách, báo, trong lớp)

- Cho trẻ so sánh
+ Con có nhận xét gì về chữ u, ư? (trẻ trả lời)

+ Giống nhau: u, ư  đều có một nét  móc dưới và một nét thẳng.

+ Khác nhau: Chữ u không có dấu móc, chữ ư có dấu móc nằm phía bên

phải.

+ Các bạn vừa làm quen chữ cái gì? (Dạ thưa cô chữ u, ư)

+ Chữ u, ư như thế nào? (Dạ thưa cô chữ u, ư đều có một nét móc dưới và một nét thẳng, chữ ư có dấu móc nằm phía bên phải)

b. Luyện tập
- Trò chơi: Ghép nét
+ Cách chơi: Cô chuẩn bị các nét móc dưới, nét thẳng, và dấu móc mỗi bạn có nhiệm vụ ghép các nét thành chữ u, ư theo yêu cầu của cô.

+ Luật chơi: Trong vòng 10 tiếng đếm của cô phải ghép được chữ u, ư.

- Trò chơi: Khoanh tròn chữ cái u, ư.
+ Cách chơi: cô cho trẻ xếp thành 3 hàng theo tổ phía trên cô có treo tranh có từ chứa chữ u, ư nhiệm vụ các bạn phải lên tìm chữ u, ư trong từ và khoanh tròn. Bạn đầu hàng lên trước và chui qua cổng lên lấy viết khoanh tròn u, ư sau đó về cuối hàng và thứ 2 lên đến khi kết thúc bài nhạc.

+ Luật chơi: Mỗi bạn chỉ khoanh tròn  được 1 từ

- Trò chơi: Đặt câu với từ

+ Cách chơi: Gọi 1 trẻ chọn cho mình 1 tranh lôtô mình thích và đặt câu với tranh lô tô trẻ vừa chọn

+ Luật chơi: Các bạn phải đặt thành câu.
3. Kết thúc

- Các con vừa làm quen chữ cái gì? (Dạ thưa cô dạ chữ u, ư)

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

- Kết thúc Hát “Tía má em”

----------------------------------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc công trình của bé: Xây nhà chứa lúa, gạo, xây doanh trại bộ đội

- Góc Steam: Bé làm dụng cụ nghề trồng lúa bằng nguyên vật liệu có sẵn

- Góc bé vui học tập: Chơi các trò chơi với toán trong phạm vi 7; trò chơi chữ u, ư

---------------------------------

TRẺ VỆ SINH, ĂN, NGỦ TRƯA TẠI NHÀ

---------------------------------

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn làm quen chữ cái u, ư

- Làm quen xé dán dụng cụ nghề trồng lúa

- Ôn luyện hội thi Bé khéo tay (Nặn)

---------------------------------------
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

2.Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

3.Kiến thức, kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………..................................

----------------------------------

Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2024
ĐÓN TRẺ -  TRÒ CHUYỆN
- Đón trẻ vào lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.


- Trò chuyện với cha mẹ về sức khỏe, việc học của trẻ.

- Trò chuyện về nghề nông (công việc của nghề nông, dụng cụ, sản phẩm nghề nông)

- Trẻ biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu … (Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm)

- Giáo dục trẻ tham gia giao thông an toàn.

- Phối hợp với cha mẹ trẻ tham gia giao thông an toàn.
----------------------------

THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp – Tay vai – Bụng lườn – Chân
-------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát tranh sản phẩm nghề trồng lúa 

- Trò chơi vận động: “Truyền tin”

- Chơi ở góc Steam, tạo ra đồ dùng đồ chơi từ vật liệu có sẵn

--------------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

HOẠT ĐỘNG HỌC: XÉ DÁN DỤNG CỤ NGHỀ NÔNG
I. Mục tiêu:
- Trẻ nhận ra được cách xé, dán dụng cụ nghề nông
- Rèn cho trẻ kỹ năng xé, dán. Phát triển khả năng t​ư duy sáng tạo của trẻ trong việc phối màu, sắp xếp bố cục.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn dụng cụ của các nghề, biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn
II. Chuẩn bị:
1. Cho cô
- 4 tranh đề tài: 1 tranh xé dán cái cuốc, 1 tranh xé dán cái xẻng, 1 tranh xé dán cái cào, 1 tranh xé dán cái lưỡi liềm (Lưỡi hái)
- Giấy vẽ A3

- Giấy màu

- Keo, hồ
- Bảng lớn

- Trống lắc

- Nhạc

- Cây chỉ bảng

2. Cho cô

- 28 tờ giấy vẽ A4

- 28 bộ giấy màu, keo
- Bàn, ghế đủ cho trẻ hoạt động

III. Tiến hành
1. Ổn định – gây hứng thú

- Cô và trẻ hát “Tía má”

- Cô và các bạn vừa hát bài hát gì? (Dạ thưa cô bài hát “Tía má em”)

- Trong bài hát có nhắc đến ngành nghề nào? (Dạ thưa cô nghề làm nông, nghề trồng lúa)
- Dụng cụ nghề nông có gì? (Trẻ trả lời)
- Hôm nay chúng ta cùng xé dán dụng cụ nghề nông nhé!
2. Quan sát mẫu – trò chuyện

- Tranh 1: Xé dán cái cuốc
+ Chơi “Trốn cô”
+ Cô có gì đây? (Dạ thưa cô, cô có bức tranh)

+ Bức tranh vẽ gì? (Dạ thưa cô, tranh xé dán cái cuốc)
+ Cái cuốc được xé dán như thế nào? (Trẻ trả lời)
+ Các bạn thấy bức tranh như thế nào? (Dạ thưa cô, bức tranh vẽ đẹp, màu tô đẹp, không bị lem ra ngoài, bố cục hợp lý, không bị lệch sang bên nào)

=> Cô chốt lại: để xé dán cái cuốc, chúng ta lấy 1 tờ giấy màu, xé 2 đường thẳng song song và bằng nhau để làm cáng cuốc, tiếp tục xe cái đầu cuốc bằng cách xé dải và xé đường cong làm lưới cuốc, sau khi xé xong ta dán 2 bộ phận lại và trang trí thêm
- Tranh 2,3,4: Xé dán cái xẻng, cái cào, cái lưỡi liềm thực hiện tương tự
- Vừa rồi, cô và các bạn đã được xem các bức tranh xé dán dụng cụ nghề nông. Bây giờ đến lượt các bạn trổ tài nhé! Mời các bạn hãy về vị trí, lấy dụng cụ để xé, dán nhé!
- Để vẽ được một bức tranh, đầu tiên chúng ta phải lên ý tưởng

- Hôm nay các bạn sẽ xé dán những dụng cụ gì? Vẽ những dụng cụ đó bạn sẽ xé, dán như​ thế nào? Vẽ ở vị trí nào? (Mời 2 – 3 trẻ trả lời về ý tưởng của mình)
=> Cô nhắc lại ý tưởng của các bạn và gợi ý thêm 1 vài ý tưởng khác cho trẻ thực hiện
3. Trẻ thực hiện

- Nhắc trẻ cách xé, cách dán hồ, ngồi đúng tư thế. Phối hợp màu sắc và sắp xếp bố cục hợp lý!

- Bây giờ, cô mời các bạn hãy cùng thể hiện sự khéo léo và tinh tế của mình để xé dán dụng cụ nghề nông nhé!

- Trẻ thực hiện cô bao quát chú ý động viên gợi ý để trẻ hoàn thành sản phẩm của mình.
4. Tr​ưng bày sản phẩm
- Đã hết thời gian rồi xin mời các bạn cùng mang sản phẩm của mình lên tr​ưng bày nào?
- Cô giúp trẻ trưng bày tác phẩm.
- Mời 2 - 3 trẻ nhận xét: Bạn thích bài nào? Vì sao bạn thích? Bạn xé, dán đ​ược gì? Bài xé, dán sắp xếp bố cục như thế nào? Màu sắc bài xé, dán như thế nào?
- Cô nhận xét chung, động viên nh​ưng bạn xé, dán đẹp, những bạn xé, dán chư​a đẹp lần sau cố gắng vẽ đẹp hơn.
- Hôm nay, cô và các bạn đã tham gia hoạt động gì? (Dạ thưa cô “Xé dán dụng cụ nghề nông”

- Cô nhận xét, tuyên dương
----------------------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc siêu thị Lá 2: Bán hàng cho các cô, các bác nông dân, cho chú bộ đội

- Góc bé vui học tập: Chơi các trò chơi với toán trong phạm vi 7; trò chơi chữ u, ư

- Góc thư viện của bé: Đọc thơ, kể chuyện về ngành nghề

- Góc tôi yêu Việt Nam: Xem tranh về an toàn giao thông, chơi sa bàn giao thông 
---------------------------------

TRẺ VỆ SINH, ĂN, NGỦ TRƯA TẠI NHÀ

---------------------------------

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Hoàn thành sản phẩm tạo hình

- Làm quen chuyện “Ba anh em”

- Ôn luyện hội thi Bé khéo tay (Xé dán)

---------------------------------------------

NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
-----------------------------------------------
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

2.Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

3.Kiến thức, kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………..................................

------------------------------------------------

Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2024
ĐÓN TRẺ -  TRÒ CHUYỆN
- Đón trẻ vào lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.


- Trò chuyện với cha mẹ về sức khỏe, việc học của trẻ.

- Trò chuyện về nghề nông (công việc của nghề nông, dụng cụ, sản phẩm nghề nông)

- Trẻ biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu … (Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm)

- Giáo dục trẻ tham gia giao thông an toàn.

- Phối hợp với cha mẹ trẻ tham gia giao thông an toàn.
----------------------------

THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp – Tay vai – Bụng lườn – Chân
-------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Trò chuyện về những khó khăn của nghề trồng lúa

-  Trò chơi vận động: “Thỏ đổi chuồng”.

- Chơi ở góc trò chơi dân gian, chơi tự do với phấn, dây
-----------------------------------
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG HỌC: KỂ CHUYỆN “HAI ANH EM”
I. Mục tiêu
- Trẻ nhận ra được tên câu chuyện “Hai anh em”, nhận ra nội dung câu chuyện nói về tính cách nhân vật người anh siêng năng giúp đỡ mọi người nên được hạnh phúc, người em lười lao động không được mọi người giúp đỡ
- Trẻ kể được câu chuyện, thể hiện được vai các nhân vật trong câu chuyện
- Giáo dục trẻ có ý thức lao động, yêu quý  giúp đỡ mọi người.

II. Chuẩn bị

1. Cho cô

- Powerpoint câu chuyện hai anh em

- Trống lắc
- Gậy chỉ bảng

2. Cho trẻ

- Trang phục cho trẻ đóng kịch

III.Tiến hành

1. Ổn định
- Cô cho lớp đọc bài ca dao : 

“Anh em nào phải người xa

Cùng chung bát mẹ một nhà cùng thân

Yêu nhau như thể tay chân

Anh em hòa thuận hai thân vui vầy”

+ Các con vừa đọc ca dao ca ngợi về ai? Trẻ trả lời

- Cô cho trẻ xem tranh ruộng bí ngô vẽ về người em ngã, người anh nâng

- Cho trẻ nhận xét bức tranh

+  Cô hỏi điều gì xảy ra? (trả lời)

- Để hiểu sau hơn cô kể cho con nghe câu chuyện này nhé!

2. Kể chuyện
- Cô kể diễn cảm lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ
Tóm nội dung chuyện:

+ Câu chuyện cô vừa kể có tên là gì? (Dạ thưa cô “Hai anh em”)

+ Câu chuyện nói về điều gì? (Dạ thưa cô người anh siêng năng, giúp đỡ  mọi người nên được hạnh phúc, người em lười lao động không được mọi người giúp đỡ)

+ Cô tóm nội dung lại
- Cô kể lần 2 kết hợp powerpoint
+ Câu chuyện cô vừa kể có tên là gì? (Dạ thưa cô “Hai anh em”)

+ Cô có băng từ “Hai anh em”

+ Trẻ lặp lại (3 lần)

+ Các bạn đếm xem bằng từ có bao nhiêu tiếng (Dạ thưa cô 3 tiếng)

+ Trong băng từ có chữ cái nào chúng ta đã học? (Dạ thưa cô chữ a, e, m)

* Đàm thoại:

+ Câu chuyện có tên là gì? (Dạ thưa cô hai anh em)

+ Tính của người anh và người em như thế nào? (Dạ thưa cô người anh siêng năng, còn người em thì lười biếng)
+ Thái độ của người anh đối với mọi người như thế nào? (Dạ thưa cô người anh luôn giúp đỡ mọi người)

+ Thái độ của người em đối với mọi người như  thế nào? (Dạ thưa cô người em lười biếng không giúp đỡ mọi người)

+ Chuyện gì đã xảy ra với người em? (Dạ thưa cô người em bị đói vì không có gì ăn)

+ Thái độ người anh đối với em như thế nào? (Dạ thưa cô người anh giúp đỡ em để em hiểu ra phải siêng năng làm việc mới có thức ăn)

+ Qua câu chuyện này khuyên ta điều gì? (Dạ thưa cô chúng ta phải siêng năng lao động để phục vụ cho bản thân mình)

+ Người anh và người em đã được thưởng quả bí như thế nào? (Dạ thưa cô quả bí bằng vàng còn người em lười biếng nên kết cuộc nhận được quả bí toàn là đất)
=> Đúng đó các con làm anh phải biết thương em, phải siêng năng lao động để 

3 Trò chơi luyên tập
Trò chơi: Đóng kịch

- Cách chơi: Cô cho trẻ đóng vai làm người anh, người em, ông lão, cô là người dẫn chuyện

- Cho trẻ chơi 2 lần

- Nhận xét trẻ chơi

* Củng cố

- Các con vừa nghe câu chuyện gì? (Dạ thưa cô “Hai anh em”)

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ

- Kết thúc: Hát “Lớn lên cháu lái máy cày”

---------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc bé vui ca hát: Hát múa các bài hát trong chủ đề “Ngành nghề + 22/12”

- Góc Steam: Bé làm dụng cụ nghề trồng lúa bằng nguyên vật liệu có sẵn

- Góc bé vui học tập: Chơi các trò chơi với toán trong phạm vi 7; trò chơi chữ u, ư

---------------------------------

TRẺ VỆ SINH, ĂN, NGỦ TRƯA TẠI NHÀ

---------------------------------

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn chuyện “Ba anh em”

- Ôn luyện hội thi Bé vui giao thông 

- Đọc truyện tương tác 

- Chơi ở góc

-------------------------------------------------
NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN

-----------------------------------
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

2.Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

3.Kiến thức, kỹ năng của trẻ: …………………………………………………………………..................................

................…………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………..................................
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